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I. BÁO CÁO CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 10 NĂM 2024 1 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), công tác pháp chế và công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

* Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý VBQPPL: 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2121/UBND-NC ngày 

01/10/2024 về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2024/QĐ-TTg ngày 

19/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số VBQPPL của Thủ tướng 

Chính phủ; Công văn số 2124/UBND-KT ngày 01/10/2024 về xin ý kiến Bộ 

Tư pháp xác định hiệu lực của Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 

của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực 

biên giới biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 

25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ cho 90 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Ban của 

Hội đồng nhân dân tỉnh, công chức phụ trách công tác pháp chế và công chức 

thường xuyên soạn thảo các dự thảo VBQPPL tại các phòng chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đại diện Phòng Tư pháp 15 huyện, thành phố. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xem xét 08 đề nghị xây dựng 

VBQPPL của HĐND tỉnh và UBND tỉnh (03 nghị quyết và 05 quyết định). 

                                           
1 Kết quả tổng hợp từ các phòng, đơn vị thuộc Sở và 15/15 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

UBND TỈNH KIÊN GIANG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:           /BC-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kiên Giang, ngày       tháng 10 năm 2024 



2 
 

 

- Thẩm định 03 dự thảo VBQPPL, gồm 01 nghị quyết của HĐND tỉnh 

và 02 quyết định của UBND tỉnh; góp ý 13 dự thảo VBQPPL của Trung ương 

và địa phương (01 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 01 Nghị định 

của Chính phủ, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư, 02 

Nghị quyết và 05 Quyết định của UBND tỉnh). 

* Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL: 

- Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả rà soát VBQPPL để tháo gỡ 

vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. 

- Ban hành Công văn đôn đốc Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xử lý 

VBQPPL theo Kết luận của Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ về rà soát 

VBQPPL liên quan đến Luật Viễn thông và văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của 

Bộ Ngoại giao. 

- Tự kiểm tra 06 Quyết định của UBND tỉnh, kết quả kiểm tra văn bản 

được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, nội dung văn bản 

không phát hiện có sai sót. 

- Kiểm tra theo thẩm quyền 02 Quyết định của UBND thành phố Hà 

Tiên và UBND huyện Hòn Đất. Kết quả kiểm tra văn bản được ban hành đúng 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật, nội dung văn bản không phát hiện có 

sai sót. 

* Công tác pháp chế: 

Thông báo kết quả kiểm tra công tác pháp chế năm 2024 tại Sở Tài chính 

và Sở Nội vụ. 

* Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: 

Ban hành Công văn đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-

2030” trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Công văn đề nghị báo cáo kết quả thực 

hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang năm 2024.  

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định 

ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh; có ý kiến về quy trình ban hành Quyết định quy định việc lập, 

phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; đăng ký nội dung cần phản biện xã hội năm 

2025; báo cáo chuyên đề công tác xây dựng chính quyền phục vụ xây dựng Văn 
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kiện đại hội XII Đảng bộ tỉnh…; góp ý 07 dự thảo văn bản cá biệt của tỉnh do 

các sở, ban, ngành gửi đến.  

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

- Trình UBND tỉnh ban hành Công văn triển khai thực hiện Thông tư số 

08/2024/TT-BTP ngày 15/8/2024 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc xem 

xét, đánh giá tình hình pháp luật; Báo cáo kết quả thực hiện theo Công văn số 

2723/BTP-TCTHADS của Bộ Tư pháp về việc đề nghị thống kê, báo cáo kết 

quả công tác chấp hành pháp luật Tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. 

- Báo cáo kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại các sở, ngành, đơn vị và 

địa phương có liên quan, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban 

Châu Âu lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh.  

- Trong tháng, đã tiếp nhận 07 hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm hành chính; 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 07quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

và 01 công văn không xử phạt; còn lại đang tiếp tục xử lý. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)  

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai 11 luật 

mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 cho 1.224 đại biểu 

tham dự, trong đó cấp tỉnh có 105 đại biểu, cấp huyện - xã có 1.119 đại biểu. 

- Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh: Tổ chức Hội nghị Diễn 

đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2024 tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang, có 50 

đại biểu tham dự. 

- Ban hành Công văn góp ý dự thảo báo cáo, kế hoạch của các sở, 

ngành như: Dự thảo báo cáo kết quả 03 năm (2021-2024) thực hiện Đề án 

theo Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

góp ý kiến dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Báo Kiên Giang 

(02 kỳ), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (04 kỳ) và 10 tin, bài trên Cổng 

thông tin điện tử Sở Tư pháp; cập nhật và đăng 46 tin, bài về tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật trên Trang Thông tin PBGDPL tỉnh. 

* Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở:  
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Tổ chức tuyên truyền được 383 cuộc với 16.316 lượt người tham dự, 

thông qua các hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, 

loa lưu động, các buổi tiếp dân, hoà giải ở cơ sở… Nội dung tuyên truyền chủ 

yếu là các luật mới và các luật có liên quan đến đời sống, sinh hoạt của Nhân 

dân như: Luật Hộ tịch; Luật Trợ giúp pháp lý; Bộ luật Hình sự; Luật Quốc tịch; 

Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Hôn 

nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Giao thông đường 

bộ; Luật An toàn thực phẩm,...  

* Công tác hòa giải ở cơ sở: 

- Cử 01 báo cáo viên hỗ trợ tập huấn công tác hòa giải cho 60 hòa giải 

viên tại huyện Kiên Hải. 

- Ban hành Công văn đề xuất sửa đổi Quyết định số 4077/QĐ-BTP của 

Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, 

nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho hòa giải viên. 

- Các Tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 334 vụ, đưa ra hoà giải 322 vụ, hoà 

giải thành 301 vụ, đạt tỷ lệ 93,5% (tăng 4,8% so với tháng trước). Trong đó, 

đơn vị có tỷ lệ hòa giải thành cao nhất: Thành phố Rạch Giá, huyện Tân Hiệp 

(100%), huyện Giồng Riềng (97,8%), An Biên (97,7%), An Minh (96,7%), U 

Minh Thượng (93,3%); Thành phố Hà Tiên (72,7%) có tỷ lệ hòa giải thành 

thấp nhất. 

* Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL): 

- Ban hành Công văn triển khai, thực hiện Quyết định số 1143/QĐ-BTP 

trong đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị văn minh; Báo cáo tình hình 

triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới của Sở Tư pháp. 

- Tham gia Tổ Công tác NTM kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ đối với xã đăng 

ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (11 xã): Tân Hiệp A (Tân Hiệp), Phong 

Đông, Vĩnh Thuận (Vĩnh Thuận), Dương Hòa, Bình An (Kiên Lương), Vân 

Khánh, Thuận Hòa (An Minh); Vĩnh Phú, Phú Mỹ (Giang Thành); An Sơn, Lại 

Sơn (Kiên Hải); Thẩm định (02) xã Nam Yên (An Biên) đạt chuẩn xã nông 

thôn mới nâng cao và xã An Minh Bắc (U Minh Thượng) đạt chuẩn xã nông 

thôn mới.  

- Báo cáo kết quả thẩm định tiêu chí 16 “Tiếp cận pháp luật” đối với xã 

Giục Tượng (huyện Châu Thành), xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất), xã Nam Yên 
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(huyện An Biên) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã An Minh Bắc 

(huyện U Minh Thượng) đạt chuẩn xã nông thôn mới. 

 4. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) 

- Chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước Báo cáo phối hợp đánh giá kết quả 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 và đề 

xuất nội dung, giải pháp giai đoạn 2026 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả phối hợp thực hiện các nội dung 

CTMTQG của xã Thạnh Đông và xã Thạnh Đông A huyện Tân Hiệp; Báo cáo 

đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; phối hợp với Phòng Tư pháp huyện 

Châu Thành tổ chức tập huấn TGPL trong các CTMTQG tại xã Mong Thọ và 

Mong Thọ B với 125 đại biểu, cấp phát đến đại biểu tham dự và UBND xã 

1.330 tờ gấp; góp ý dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc 

và Sở Tư pháp giai đoạn 2022-2026.  

- Tiếp nhận 01 vụ việc trong Chương trình phối hợp về người thực hiện 

TGPL trực tại Tòa án nhân dân; 01 vụ việc trực TGPL trong điều tra hình sự. 

- Thực hiện TGPL tại trụ sở 40 vụ việc, cho 40 đối tượng. Người thực 

hiện gồm: Trợ giúp viên 35 vụ; luật sư thực hiện TGPL theo hợp đồng 05 vụ. 

Hình thức trợ giúp chủ yếu tham gia tố tụng 38 vụ, đại diện ngoài tố tụng 02 vụ;  

lĩnh vực trợ giúp: Hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, đất đai. 

- Nghiệm thu 20 hồ sơ bào chữa, bảo vệ đã hoàn thành. 

5. Công tác hành chính, bổ trợ tư pháp  

* Công tác quốc tịch, hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi:  

- Trình UBND tỉnh Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 

19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường. 

- Ban hành Công văn triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; tra cứu tình 

trạng quốc tịch của 01 trường hợp; Báo cáo tình hình thực hiện dự án Số hóa, 

cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử tỉnh Kiên Giang vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

toàn quốc; Báo cáo hàng tuần tình hình triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến 

thiết yếu; Báo cáo triển khai thực hiện Đề án 06 (phụ lục 2); Báo cáo UBND 
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tỉnh về tình hình triển khai dịch vụ chứng thực bản sao diện tử từ bản chính trên 

hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. 

- Giải quyết cấp bản sao trích lục hộ tịch 09 trường hợp. 

* Công tác hộ tịch, chứng thực ở cơ sở:  

Cấp huyện và cấp xã giải quyết đăng ký hộ tịch 14.061 trường hợp; chứng 

thực 25.746 trường hợp, tổng lệ phí thu được 301.814.000 đồng. 

* Công tác Lý lịch tư pháp (LLTP):  

- Cấp phiếu LLTP 1.828 trường hợp (Phiếu LLTP số 1 là 889 trường hợp; 

Phiếu LLTP số 2 là 939 trường hợp); trong đó, cấp trước và đúng hạn: 1.818 

trường hợp, trễ hạn: 10 trường hợp. 

- Lập mới 30 thông tin; bổ sung 25 thông tin; cung cấp mới và bổ sung 

cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia 25 thông tin; trích lục thông tin LLTP: 

17 trường hợp; lưu trữ: 55 thông tin; xóa án tích 18 trường hợp. 

* Lĩnh vực công chứng: 

- Ban hành Công văn đề nghị phối hợp truy tìm phương tiện liên quan 

trong vụ việc đang điều tra. 

- Các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng được 6.428 hợp đồng, 

giao dịch; tổng phí thu được 3.861.081.599 đồng, trong đó Phòng Công chứng 

số 1 đã công chứng được 631 hợp đồng, giao dịch; tổng số phí thu được là 

502.120.000 đồng; các Văn phòng công chứng đã công chứng 5.797 hợp đồng, 

giao dịch, tổng số phí thu được là 3.358.961.599 đồng. 

* Lĩnh vực luật sư: 

- Trình UBND tỉnh báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 69-

KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động 

của luật sư. 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo nội dung Kế hoạch số 

100/KH-UBND của UBND tỉnh; Công văn hỗ trợ kinh phí Đoàn Luật sư tỉnh tổ 

chức Đại hội và tham dự Đại hội Liên Đoàn Luật sư toàn quốc; Thông báo cấp 

Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của 01 Công ty luật; Thông báo cấp lại 

Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của 01 văn phòng luật sư. 

 * Lĩnh vực đấu giá tài sản: 

Báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế năm 2024. 
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* Lĩnh vực thừa phát lại: 

Báo cáo bổ sung số liệu kết quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát 

lại trên địa bàn tỉnh. 

 6. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng 

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg 

ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát 

quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, 

xét xử, thi hành án. 

- Báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 09 

tháng đầu năm 2024; báo cáo thực hiện về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

tháng 9 năm 2024; Thông báo phân công công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư 

tại địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 10 năm 2024. 

 - Trong tháng, Sở nhận 05 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến 

qua đường bưu điện. Qua xem xét nội dung, đơn không thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở, các đơn đã gửi nhiều nơi, trong đó có cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền giải quyết nên thực hiện lưu đơn theo quy định. 

7. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành; công 

tác thi đua, khen thưởng; kết quả giải quyết thủ tục hành chính và công tác 

khác 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn đề cử nhân sự tham gia 

Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” năm 2025. 

- Tham mưu Cụm thi đua Nam Sông Hậu ban hành Công văn phối hợp 

thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra chấm điểm thi đua Cụm thi đua Nam 

sông Hậu năm 2024; Kế hoạch kiểm tra chấm điểm thi đua Cụm thi đua Nam 

sông Hậu năm 2024. 

- Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 

2025; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2025; Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển 

hình tiên tiến lần thứ VI (2025-2030); Kế hoạch triển khai, hưởng ứng phong 

trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-

2030; Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tư pháp; Công văn triển khai, tăng cường 

công tác đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu; Công văn tuyên truyền bình 

chọn điểm đến du lịch hấp dẫn của thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành 
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ĐBSCL năm 2024; Công văn triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển 

đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2024.  

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và chuyên đề năm 2024 về: Báo cáo kết 

quả tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em; công tác phòng, chống tội phạm, phòng 

chống mua bán người, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm Quý III; công tác tư pháp 

Quý III; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III; 

công tác cải cách hành chính Quý III; tình hình, kết quả công tác nhân quyền 

tháng 10; sơ kết, tổng kết chuyên đề “Tổng kết Đề án của UBND tỉnh về phát 

triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, trên cơ sở đó xây dựng, 

thực hiện Đề án mới về nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030”; 

sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 

21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; tình hình 

hợp tác pháp luật và tư pháp của tỉnh Kiên Giang với các địa phương của 

Campuchia; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết 

quả 07 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 

khóa XII; chế độ nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao 

động; báo cáo định kỳ kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua 

kiểm điểm phê bình, tự phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023; kết 

quả tình hình thực hiện việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc Quý III;  thống kê xe 

ô tô đang quản lý sử dụng và đăng ký nhu cầu mua sắm xe ô tô hàng năm; tình 

hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh Quý III và 9 tháng 

đầu năm; số lượng văn bản gửi, nhận điện tử Quý III; đánh giá kết quả thực 

hiện các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp NSĐP, tỷ lệ 

phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách, các nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2022 và 

các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh và đề xuất 

phương án xây dựng các quy định năm 2026 và các năm tiếp theo; khắc phục 

tình trạng hồ sơ xử lý quá hạn trong giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công (từ ngày 26/8/2024 đến ngày 06/9/2024) và một số nội dung 

khác có liên quan. 

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 2.556 

hồ sơ (1.626 hồ sơ mới và 930 hồ sơ kỳ trước chuyển qua). Trong đó, đã giải 

quyết 1.807 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, quá hạn 32 hồ sơ; còn lại 717 hồ sơ 

đang giải quyết. 
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- Trong tháng, Sở đã tổ chức xét và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 

đối với 01 viên chức; 01 Lãnh đạo Sở và 01 Lãnh đạo phòng tham gia Ban Chỉ 

đạo và Tổ Giúp việc cho Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định tỉnh; 01 Lãnh đạo Sở tham gia Hội thảo 

chuyên đề về hoạt động đấu giá tài sản; 02 đ/c tham gia Tổ soạn thảo văn bản 

quy phạm pháp luật; 02 đ/c bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng; 01 đ/c 

tham gia Tổ đánh giá, chấm điểm lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 02 tàu cá; 01 

đ/c tham gia Tổ xác định các khoản phí (phần giá thiết bị hệ thống xi lanh thủy 

lực); 01 viên chức học lớp Trung cấp Lý luận chính trị K131. 

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 11 NĂM 2024 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa VBQPPL, công tác pháp chế và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp 

- Thẩm định các dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của 

HĐND và UBND tỉnh; góp ý các dự thảo VBQPPL của Trung ương và địa 

phương khi có yêu cầu. 

- Tiếp tục tự kiểm tra VBQPPL của UBND tỉnh và kiểm tra theo thẩm 

quyền kịp thời, khi nhận được VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến. 

- Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh; thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh. 

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kết luận kiểm tra công tác 

kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên 

ngành và công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2024. 

- Báo cáo kết quả và khó khăn khi thực hiện thi hành Bản án số 

149/2022/HC-ST ngày 30/9/2022 của Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang (người 

khởi kiện ông Đàm Ngọc Lợi); Báo cáo ranh giới, hiện trạng các diện tích đất 

người dân khởi kiện yêu cầu Toà án hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do 

UBND tỉnh Kiên Giang cấp cho Vườn quốc gia Phú Quốc. 

- Triển khai thực hiện Kiến nghị số 860/CTHADS-NV ngày 29/8/2024 về 

việc kiến nghị chỉ đạo, đôn đốc trong công tác thi hành án hành chính và xử lý 

trách nhiệm đối với người phải thi hành án; thực hiện Kiến nghị số 02/KN-VKS-

HC ngày 03/10/2024 kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật. 
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- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm hành 

chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh đảm bảo chất 

lượng và đúng thời gian theo quy định. Trả lời khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính do đơn vị, địa phương 

gửi đến. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham gia Tổ Công tác nông thôn mới khảo sát, hướng dẫn, thẩm định hồ 

sơ cho xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và rà soát mức độ 

đạt các chỉ tiêu, tiêu chí của các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo 

Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg (xét thu hồi Quyết định công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới). 

- Ban hành Kế hoạch tổ chức biên soạn, cấp phát tờ gấp tuyên truyền 

PBGDPL các Đề án giao Sở Tư pháp chủ trì, thực hiện. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Báo Kiên 

Giang và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tháng 11/2024. 

4. Công tác trợ giúp pháp lý 

- Triển khai các hoạt động thường xuyên như: Tham gia tố tụng, tư vấn 

tiền tố tụng, tư vấn tại trụ sở và đại diện ngoài tố tụng; cử trợ giúp viên pháp 

lý, mời luật sư để bảo vệ và bào chữa khi có yêu cầu, đại diện ngoài tố tụng. 

- Tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố 

tụng Báo cáo kết quả triển khai phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng năm 

2024. 

- Báo cáo đánh giá và xếp loại chất lượng vụ việc TGPL năm 2024. 

- Chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước Báo cáo công tác TGPL năm 

2024; Báo cáo thống kê chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên 

pháp lý năm 2024; Báo cáo vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công năm 

2024. 

- Nghiệm thu hồ sơ bào chữa, bảo vệ đã hoàn thành.  

5. Công tác hành chính, bổ trợ tư pháp 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BCĐ ngày 17/02/2024 của 

Ban Chỉ đạo Đề án 06 triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2024. 
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- Tiếp tục tham mưu UBND tổ chức thực hiện Kế hoạch số 24/KH-

UBND và tiếp tục thực hiện Tiểu Đề án 2 “Giải quyết các vấn đề quốc tịch, 

hộ tịch, hộ khẩu và giấy tờ tùy thân cho người di cư tự do từ Camphuchia về 

nước”. 

- Thực hiện kiểm tra công tác luật sư, công chứng và thừa phát lại tại 

địa phương. 

- Tiếp tục tiếp nhận và cập nhật thông tin LLTP đảm bảo tra cứu thông 

tin LLTP tại Sở; tiếp tục thực hiện xử lý thông tin LLTP tồn đọng theo công 

văn chỉ đạo của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng 

- Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện tốt công tác khảo sát, nắm tình hình 

đối tượng thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2024. 

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp. 

7. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành; 

công tác thi đua, khen thưởng; kết quả giải quyết thủ tục hành chính và 

công tác khác 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2024 và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025 trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và chuyên đề năm 2024 về: Báo cáo 

thống kê công tác tư pháp theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP; báo cáo công tác 

cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính; báo cáo kết quả thực 

hiện công tác tư pháp năm, gửi UBND tỉnh; báo cáo tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng, gửi Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và Khối thi đua số 2 thuộc 

UBND tỉnh; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành; báo cáo tổng kết 

công tác bình đẳng giới; báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và Bảng tiêu chí 

thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang; chấm điểm xây dựng đơn vị 

văn hóa. 

- Tổ chức xét và đề nghị khen thưởng thường xuyên và khen thưởng 

chuyên đề năm 2024; chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị công chức, viên chức 

năm 2024 và Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2024; tổ chức xét nâng bậc 

lương thường xuyên tháng 11/2024.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 10 và một số nhiệm vụ 

công tác tư pháp cần tập trung thực hiện trong tháng 11 năm 2024. Các phòng, 
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đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả đầy đủ theo định kỳ./. 

 Nơi nhận:                   
- VP. Bộ Tư pháp;           
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- VP. ĐĐBQH và HĐND tỉnh;                                                                                  

- VP. UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đ/c Hà Huy Xuân - Phòng An ninh chính trị 

nội bộ, Công an tỉnh;    

- Lãnh đạo Sở;            

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp;                  

- Lưu: VT, ptblieu.   

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Khái 

 

 


		2024-10-18T15:22:44+0700


		2024-10-18T15:23:43+0700


		2024-10-18T16:14:38+0700


		2024-10-18T16:14:38+0700


		2024-10-18T16:14:38+0700




